
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND    Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đợt bổ sung năm 2022 các tàu cá được hỗ trợ 

 chi phí nhiên liệu và bảo hiểm theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg                          

của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 
sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 

11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi 
trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 434/TTr-SNN 

ngày 16/11/20233. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  

1. Phê duyệt đợt bổ sung năm 2022 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên 
liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể như sau: 

- Tổng số tàu cá trong đợt bổ sung năm 2022: 03 tàu (03 hồ sơ). 
- Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ:    275.000.000 đồng.                      

(Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng). 
Trong đó: 

+ Thị xã Hoài Nhơn:         02 tàu (02 hồ sơ) với số tiền          175.000.000 đồng; 
+ Thành phố Quy Nhơn:  01 tàu (01 hồ sơ) với số tiền         100.000.000 đồng; 

(Danh sách chi tiết các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển 
theo Phụ lục I đính kèm Quyết định này)  

2. Phê duyệt kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tại nạn thuyền 
viền cho 05 tàu cho 31 thuyền viên (05 hồ sơ), cụ thể như sau:  
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Tổng kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tại nạn thuyền 
viên: 11.590.000 đồng (Mười một triệu, năm trăm chín chục ngàn đồng). 

Trong đó: 
- Huyện Phù Cát: 01 tàu với 06 thuyền viên (01 hồ sơ) với số tiền 

1.020.000 đồng 

- Huyện Phù Mỹ: 01 tàu với 08 thuyền viên (01 hồ sơ) với số tiền 
1.360.000 đồng 

- Thị xã Hoài Nhơn: 03 tàu với 17 thuyền viên (03 hồ sơ) với số tiền 
9.210.000 đồng 

(Danh sách chi tiết các tàu cá được hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và tai nạn 
thuyền viên theo Phụ lục II đính kèm Quyết định này). 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung 

ương cho ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực 
hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, 
tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi 

cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND thành 

phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP, PVPTD; 

- Lưu: VT, K13 (18b). 
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I Hoài Nhơn 175

1 Đinh Công Lực Hoài Thanh BĐ-97244-TS 844 Vây ánh sáng 215027802 100 Lần 2
2 Trần Thị Cúc Hoài Hương BĐ-97105-TS 400 Câu cá ngừ 211398262 75 Lần 3

II Quy Nhơn 100

1 Trần Quốc Tuấn Quy Nhơn BĐ-91595-TS 730 Vây ánh sáng 211801330 100 Lần 3

Tổng cộng 275

STT

Phụ lục I: DANH SÁCH TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU ĐI VÀ VỀ CỦA                             
CHUYẾN BIỂN THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022                                                          

(Ban hành kèm theo Quyết định số……    /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Số tiền 
đề 

nghị hỗ 
trợ 

(triệu)

Ghi

chú
Họ và tên Địa chỉ Số đăng

ký

C.suất 
(CV)

Nghề KT Số CMND
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I Phù Cát

1 Nguyễn Thị Trường Vi Cát Tiến BĐ-93478-TS 418 215051404 6 1.020.000 0 1.020.000

II Phù Mỹ

1 Nguyễn Văn Tiều Mỹ Thắng BĐ-94259-TS 270 211691675 8 1.360.000 0 1.360.000

III Hoài Nhơn

1 Lê Công Chương Tam Quan Bắc BĐ-95662-TS 750 052070016913 4 1.000.000 0 1.000.000

2 Trịnh Thị Qui Tam Quan Bắc BĐ-98737-TS 400 215103659 5 850.000 6.000.000 6.850.000

3 Nguyễn Văn Chóng Hoài Mỹ BĐ-98471-TS 750 211673017 8 1.360.000 0 1.360.000

TỔNG CỘNG 11.590.000
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Phụ lục II: DANH SÁCH TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HIỂM THÂN TÀU VÀ BẢO HIỂM TẠI NẠN THUYỀN VIÊN                                     THEO 
QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022                                                                                                                                                                                    

(Ban hành kèm theo Quyết định  số……     /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Số TV Hỗ trợ BHTV 
(đồng)

Hỗ trợ 
BHTT    

(đồng)

Tổng hỗ trợ                              
(đồng)Họ và tên Địa chỉ Số đăng

ký

Công 

suất 
(CV)

Số 
CMND/CCCD

Số: 4296/QĐ-UBND
Thời gian ký: 21/11/2023 13:58:21 +07:00


